
           TÒA ÁN NHÂN DÂN                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                                     Độc lập  -  Tự do  - Hạnh phúc 

                     TÒA ÁN NHÂN DÂN    
        HUYỆN BÌNH CHÁNH                                Bình Chánh, ngày 01 tháng 8 năm 2022                                                                                                                                                                           

LỊCH XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ THÁNG 8/2022 

(bổ sung lần 1 – 12/8/2022)  

ST

T 

SỐ - NGÀY 

THỤ LÝ 
HỌ VÀ TÊN ĐƢƠNG SỰ 

QUAN HỆ 

TRANH 

CHẤP 

LOẠI ÁN 

NGÀY – 

GIỜ 

XÉT XỬ 

NHỮNG NGƢỜI TIẾN HÀNH 

TỐ TỤNG 

GHI 

CHÚ 

 

1 
242 

22/3/2021 

N : D  n  N  c H  u 

  :    Ho n    c 
 y hôn HNG  

 4     

01/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Th  Th y 

Thƣ ký phiên tòa: 

N uy n N  c Th  

HTND chính thức:  

 . Trần Th  N a 

2.    Th  Ho n     u 

HTND dự khuyết:  

1. N uy n Th  N uy n. 

2. V  Ho n  Thu. 

3. Trần H u N ôn. 

4. Tr  n  Th    m Ch n 

 

2 
163 

25/02/2022 

N : Trần Văn Phúc 

  : N uy n Th  N a 
 y hôn HNG  

 3     30 

01/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  
Vũ N  c Ch  n 

Thƣ ký phiên tòa:  
N uy n Th  Thu 

HTND chính thức:   
1. N uy n Th  N uy n 

2. Trần Th  N a 

HTND dự khuyết:  
1. V  Ho n  Thu 

2. Phạm Văn Tuyền 

 



2 

 

3.    Th  Ho n     u 

4. N uy n N  c Thủy 

5. Trần Th   ún  

6. Phan Th  Dòn 

7. Trần H u N ôn 

8.  ạ  H u Tâm 

3 
212 

08/3/2022 

N : N uy n Trần Quan  

  : N uy n Th  Thúy An 
 y hôn HNG  

 4      

01/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Tấn V ệt 

Thƣ ký phiên tòa: 

N ô Th  Th y D  n  

HTND chính thức:  

 . N uy n Trí Dũn  

2. N uy n Th  N  c Hạnh 

HTND dự khuyết:  

 . Trần Th  N a 

2. Trần Th   ún  

2. V  Ho n  Thu 

4.  ạ  H u Tâm 

 

4 
209 

03/3/2022 

N :    Phan N  c      

  : Ôn   a Văn Nhã 
 y hôn HNG  

14     

01/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Xuân Dũn  

Thƣ ký phiên tòa: 

Phạm Thanh  ình 

HTND chính thức:  

1. Phan Th  Dòn 

2. Trần Th  N a 

HTND dự khuyết:  

1.    Văn D  n  

2. Phạm Th  Hồn      

3.    Th  Ho n     u 

4. Phan Ho n  Nam 

5. N uy n Th  N uy n 

6.  ạ  H u Tâm 

7. V  Ho n  Thu 

 



3 

 

8. N uy n N  c Thủy 

9. N uy n Quan  Tuấn 

5 
860 

23/12/2019 

N : Hồ Th  Năm  

  : Hồ Văn Quẹo 

Tranh chấp 

quyền sử 

dụn  đất 

Dân sự 
07     30 

02/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  
    on  To n  

Thƣ ký phiên tòa:  
N uy n M nh Tâm 

HTND chính thức:  

1. V  Ho n  Thu 

2. N uy n Th  N uy n 

HTND dự khuyết: 

1. Phan Th  Dòn 

2. Trần Th  N a 

3. Phan Ho n  Nam 

4. Phạm Văn Tuyền 

 

6 
75 

10/2/2022 

N :     Th  Tú Anh 

  : N uy n Văn Ph  ng 
 y hôn HNG  

08     30 

02/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Tr n  H n  

Thƣ ký phiên tòa: 

Châu N uy n Thanh Thảo 

HTND chính thức:  

 . Trần Th  N a 

2. Phan Th  Dòn 

HTND dự khuyết:  

 .    Th  Ho n     u 

2. N uy n Th  N uy n 

3. V  Ho n  Thu 

4.  ạ  H u Tâm 

 

7 
703 

08/12/2017 

N :    Th   ẹp 

  : V  Ho n  Nam 

Tranh chấp 

đò  lạ  t   sản, 

thay đổ  

n     trực 

t  p nuô  con 

v  cấp d ỡn  

Dân sự 
09     

02/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  
    on  To n  

Thƣ ký phiên tòa:  
N uy n M nh Tâm 

HTND chính thức:  

1. V  Ho n  Thu 

2. N uy n Th  N uy n 
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HTND dự khuyết: 

1. Phan Th  Dòn 

2. Trần Th  N a 

3. Phan Ho n  Nam 

4. Phạm Văn Tuyền 

8 
1133 

06/9/2018 

N : N uy n Th  Á  N hĩa 

  : Trần Văn  o n 

Tranh chấp 

ch a t   sản 

sau kh  ly hôn 

Dân sự 
09     

02/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  
    on  To n  

Thƣ ký phiên tòa:  
N uy n M nh Tâm 

HTND chính thức:  

1. V  Ho n  Thu 

2. N uy n Th  N uy n 

HTND dự khuyết: 

1. Phan Th  Dòn 

2. Trần Th  N a 

3. Phan Ho n  Nam 

4. Phạm Văn Tuyền 

 

9 
214 

29/10/2021 

N : Quỹ trợ vốn xã v  n hợp 

tác xã Th nh phố Hồ Chí 

Minh. 

  :    Th  Ph  n  Anh 

Tranh chấp 

hợp đồn  tín 

dụn  

 

 

Dân sự 

 0     

02/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  
    on  To n  

Thƣ ký phiên tòa:  
N uy n M nh Tâm 

HTND chính thức:  

1. V  Ho n  Thu 

2. N uy n Th  N uy n 

HTND dự khuyết: 

1. Phan Th  Dòn 

2. Trần Th  N a 

3. Phan Ho n  Nam 

4. Phạm Văn Tuyền 

 

10 
289 

26/3/2021 

N : Trần   m S n 

  :    Th  M n  N h  
 y hôn HNG  

 0     

02/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  
    on  To n  

Thƣ ký phiên tòa:  
N uy n M nh Tâm 

 



5 

 

HTND chính thức:  

 . V  Ho n  Thu 

2. N uy n Th  N uy n 

HTND dự khuyết: 

 . Phan Th  Dòn 

2. Trần Th  N a 

3. Phan Ho n  Nam 

4. Phạm Văn Tuyền 

11 

 

91 

11/3/2021 

 

N : Huỳnh Thanh Thúy 

  : Thạch Th  N  c Hoa, 

H  Ho n  Th  n  

 

Tranh chấp 

hợp đồn  vay 

t   sản 

 

Dân sự 

 4      

02/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

Ôn   m Ch  

Thƣ ký phiên tòa: 

N uy n Th    m N ân 

HTND chính thức:  

 .  ặn  Văn Ẩn 

2. Phan Th  Dòn 

 

12 

 

635 

08/12/2021 

 

N : N uy n C n  Hòa 

  :    Th  Hồn   oan 
 y hôn HNG  

 

13 
233 

20/5/2014 

N : Phạm Th  Hả  Y n 

  : Phan Th  Thu Thủy 

 

Tranh chấp 

hợp đồn  

mua bán nh  

Dân sự 
13     30 

03/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  
Âu G a V ợn   

Thƣ ký phiên tòa:  
N uy n Trun  H  u 

HTND chính thức:   
1. N uy n N  c Thanh Tuyền; 

2. Phạm Văn Tuyền  

HTND dự khuyết: 

1.    Th  Hồn  Vân; 

2. Tr  n  Hồn  Vân; 

3. Ho n  Th  Vân; 

4.  ặn  Văn Ẩn 

 

14 
140 

10/02/2022 

N :  o n Hu  Anh 

  : Huỳnh Thanh Tâm 
 y hôn HNG  

 4     

03/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  
 ạ  Ph ớc Tr  n  

Thƣ ký phiên tòa:  
N uy n Xuân Th nh 

HTND chính thức:   
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1. Phan Th  Dòn  

2. N uy n N  c Thanh Tuyền 

HTND dự khuyết:  
1. Phan Th  Tuy t Hằn  

2. N uy n N  c Thủy 

3. N uy n Th  N uy n 

4. Trần Th  N a 

15 
28 

18/01/2022 

N : N uy n Th  Hồn  Thắm 

  : N uy n G an  Tuấn 
 y hôn HNG  

 4     00 

03/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  
 ạ  Ph ớc Tr  n  

Thƣ ký phiên tòa:  
N uy n Xuân Th nh 

HTND chính thức:   
1. Phan Th  Dòn  

2. N uy n N  c Thanh Tuyền 

HTND dự khuyết:  
 . Phan Th  Tuy t Hằn  

2. N uy n N  c Thủy 

3. N uy n Th  N uy n 

4. Trần Th  N a 

 

16 
404 

22/04/2022 

N : Tr  n  M nh N  c 

  :  ay Th    nh 
 y hôn HNG  

08      

04/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Xuân Dũn  

Thƣ ký phiên tòa: 

Phạm Thanh  ình 

HTND chính thức:  

1. Phan Th  Dòn 

2. Trần Th  N a 

HTND dự khuyết:  

1.    Văn D  n  

2. Phạm Th  Hồn      

3.    Th  Ho n     u 

4. Phan Ho n  Nam 

5. N uy n Th  N uy n 

6.  ạ  H u Tâm 
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7.  V  Ho n  Thu 

8. N uy n N  c Thủy 

9. N uy n Quan  Tuấn 

17 
199 

13/10/2021 

N : Trần Th  Tín 

  :  âm Th  V  n 

Tranh chấp 

hợp đồn  vay 

t   sản 

Dân sự 
08     30 

04/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

Tạ Nam Ph  n  

Thƣ ký phiên tòa: 

 ặn  Th  Thúy 

HTND chính thức:  

 . Vũ Huy Ho n  

2. Trần Th   ún  

HTND dự khuyết: 

 .  ặn  Văn Ẩn 

2. Tr  n  Th    m Ch n 

3.    Th  Ho n     u 

4. Phan Th  Dòn 

 

18 
606 

 18/11/2021 

N : N uy n Th    m Ân 

  :    Văn Trí 

Tranh chấp 

hợp đồn  vay 

t   sản 

 

Dân sự 

09     30 

04/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

Tạ Nam Ph  n  

Thƣ ký phiên tòa: 

 ặn  Th  Thúy 

HTND chính thức:  

 . Vũ Huy Ho n  

2. Trần Th   ún  

HTND dự khuyết: 

 .  ặn  Văn Ẩn 

2. Tr  n  Th    m Ch n 

3.    Th  Ho n     u 

4. Phan Th  Dòn 

 

19 
452 

13/5/2021 

N : V  Th  S nh 

  : N uy n Quốc Anh 
 y hôn 

 

HNG  

08     30 

04/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa: 

 ỗ Th  Duy   nh 

Thƣ ký phiên tòa:  
N uy n Th  H ền 

HTND chính thức:  
1. Phan Th  Dòn 
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2. N uy n Th  N uy n 

HTND dự khuyết:  

 . Trần Th  N a 

2. N uy n Th  N  c Hạnh 

3. Vũ Huy Ho n  

4. N uy n N  c Thanh Tuyền 

20 
616 

30/5/2022 

N : Tr nh Th  Loan 

  : Trần Anh Nhựt 
 y hôn HNG  

 4     

04/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

Trần Văn Phúc  

Thƣ ký phiên tòa: 

N uy n Xuân Th nh 

HTND chính thức:  

 . Phan Th  Dòn  

2. N uy n N  c Thanh Tuyền  

HTND dự khuyết:  

 . Phan Th  Tuy t Hằn  

2. N uy n N  c Thủy 

3. Nguy n Th  N uy n 

4. Trần Th  N a 

 

21 
320 

 31/3/2022 

N : N uy n Th  Hồn   an 

  : V   ặn  Xuân Hòa 
 y hôn HNG  

 4     

04/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Ho n  S n 

Thƣ ký phiên tòa: 

Châu N uy n Thanh Thảo 

HTND chính thức:  

1. V  Ho n  Thu 

2. Trần Th  N a 

HTND dự khuyết:  

 .    Th  Ho n     u. 

2. N uy n Th  N uy n. 

3. Phan Ho n  Nam. 

4.  ạ  H u Tâm 

 

22 
405 

22/04/2022 

N : N uy n Th  N  c 

Ph  n  

  : Trần Thanh Sĩ 

 y hôn HNG  
08      

05/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Xuân Dũn  

Thƣ ký phiên tòa: 
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Phạm Thanh  ình 

HTND chính thức:  

1. Phan Th  Dòn 

2. Trần Th  N a 

HTND dự khuyết:  

1.    Văn D  n  

2. Phạm Th  Hồn      

3.    Th  Ho n     u 

4. Phan Ho n  Nam 

5. N uy n Th  N uy n 

6.  ạ  H u Tâm 

7. V  Ho n  Thu 

8. N uy n N  c Thủy 

9. N uy n Quan  Tuấn 

23 
221 

08/6/2016 

N :    Th  Mỹ  ợ  

  :  ỗ M nh Chính, 

N uy n N  c Thanh 

Tranh chấp 

hợp đồn  mua 

bán nh  

Dân sự 
 3     30 

05/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

Âu G a V ợn   

Thƣ ký phiên tòa: 

N uy n Trun  H  u 

HTND chính thức:  

1. Phan Th  Dòn 

2. N uy n Trí Dũn   

HTND dự khuyết:  

1.    Văn D  n  

2. N uy n Th  Xuân   o 

3. Trần Th   ún  

4. N uy n Th  N  c Hạnh 

 

24 
51 

18/01/2022 

N :Huỳnh Th    m Tuyền 

  : N uy n Ho   Thanh 
 y hôn HNG  

 4      

05/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Tấn V ệt 

Thƣ ký phiên tòa: 

N ô Th  Th y D  n  

HTND chính thức:  

 .    Văn D  n  

2. N uy n Th  N uy n 
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HTND dự khuyết:  

1. Trần Th  N a 

2. Trần Th   ún  

2. Vũ Huy Ho n  

4. Trần H u N ôn 

25 
65 

25/02/2022 

N : Tổn  Côn  ty Xây dựn  

số   – CTCP  

  : N uy n Ho nh S n 

Tranh chấp 

hợp đồn  đặt 

c c 

Dân sự 
 4     

08/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Xuân Dũn  

Thƣ ký phiên tòa: 

Phạm Thanh  ình 

HTND chính thức:  

1. Phan Th  Dòn 

2. Trần Th  N a 

HTND dự khuyết:  

1.    Văn D  n  

2. Phạm Th  Hồn      

3.    Th  Ho n     u 

4. Phan Ho n  Nam 

5. N uy n Th  N uy n 

6.  ạ  H u Tâm 

7. V  Ho n  Thu 

8. N uy n N  c Thủy 

9. N uy n Quan  Tuấn 

 

26 
26 

28/4/2022 

N : Tổn  côn  ty đ ện lực 

TP.Hồ Chí M nh TNHH  

  : N uy n Tấn H n , Chủ 

h  k nh doanh N uy n Tấn 

H n  

Tranh chấp 

hợp đồn  mua 

bán h n  hóa 

Dân sự 
 4     

08/8/2022 

 

27 
15 

22/3/2021 

N : Côn  ty Ura  Phan ch 

(V ệt Nam) trách nh ệm h u 

hạn 

  : Côn  ty TNHH Th  n  

mạ    c Châu 

Tranh chấp 

hợp đồn  mua 

bán h n  hóa 

KDTM 
08     30 

09/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa: 

 ỗ Th  Duy   nh 

Thƣ ký phiên tòa:  
N uy n Th  H ền 

HTND chính thức:  
1. Phan Th  Dòn 

2. N uy n Th  N uy n 

HTND dự khuyết:  

 . Trần Th  N a 

2. N uy n Th  N  c Hạnh 

3. Vũ Huy Ho n  
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4. N uy n N  c Thanh Tuyền 

28 
52 

25/02/2022 

N : N ân h n  TMCP Quốc 

t  V ệt Nam (VI )  

  : Phạm Văn M n , Phạm 

N  c Tuy t N a 

Tranh chấp 

hợp đồn  tín 

dụn  

 

Dân sự 

 4     

09/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Xuân Dũn  

Thƣ ký phiên tòa: 

Phạm Thanh  ình 

HTND chính thức:  

1. Phan Th  Dòn 

2. Trần Th  N a 

HTND dự khuyết:  

1.    Văn D  n  

2. Phạm Th  Hồn      

3.    Th  Ho n     u 

4. Phan Ho n  Nam 

5. N uy n Th  N uy n 

6.  ạ  H u Tâm 

7. V  Ho n  Thu 

8. N uy n N  c Thủy 

9. N uy n Quan  Tuấn 

 

29 
06 

14/01/2019 

N : N ân h n  TMCP V ệt 

Nam Th nh V ợn  

  : D  n  Th    ợm 

Tranh chấp 

hợp đồn  vay 

t   sản 

Dân sự 
08     30 

10/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa: 

Tr  n  Văn Dựa 

Thƣ ký phiên tòa: 

Quách M nh Tuyền 

HTND chính thức: 

 . N uy n Th  N uy n 

2. V  Ho n  Thu 

HTND dự khuyết:  

 . Trần Th  N a 

2. Phạm Văn Tuyền 

3. N uy n N  c Thủy 

4. Vũ Huy Ho n  
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30 
361 

07/6/2019 

N : N ân h n  TMCP V ệt 

Nam Th nh V ợn  

  : Trần Văn H  u 

Tranh chấp 

hợp đồn  vay 

t   sản 

Dân sự 
08     30 

10/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa: 

Tr  n  Văn Dựa 

Thƣ ký phiên tòa: 

Quách M nh Tuyền 

HTND chính thức: 

 . N uy n Th  N uy n 

2. V  Ho n  Thu 

HTND dự khuyết:  

 . Trần Th  N a 

2. Phạm Văn Tuyền 

3. N uy n N  c Thủy 

4. Vũ Huy Ho n  

 

31 
416 

17/6/2019 

N : N ân h n  TMCP V ệt 

Nam Th nh V ợn  

  : N uy n Trí Sỉ 

Tranh chấp 

hợp đồn  vay 

t   sản 

Dân sự 

 

08     30 

10/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa: 

Tr  n  Văn Dựa 

Thƣ ký phiên tòa: 

Quách M nh Tuyền 

HTND chính thức: 

 . N uy n Th  N uy n 

2. V  Ho n  Thu 

HTND dự khuyết:  

 . Trần Th  N a 

2. Phạm Văn Tuyền 

3. N uy n N  c Thủy 

4. Vũ Huy Ho n  

 

32 
533 

19/5/2022 

N : N uy n Thanh Vũ 

  : Phạm Mỹ Y n 
 y hôn HNG  

08     30 

10/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa: 

Tr  n  Văn Dựa 

Thƣ ký phiên tòa: 

Quách M nh Tuyền 

HTND chính thức: 

1. N uy n Th  N uy n 

2. V  Ho n  Thu 

HTND dự khuyết:  

1. Trần Th  N a 
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2. Phạm Văn Tuyền 

3. N uy n N  c Thủy 

4. Vũ Huy Ho n  

33 
137 

25/02/2022 

N : Quách Anh Nam  

  : Trần Th  Thanh N uyệt 

 

 y hôn HNG  
09     

10/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  
    Xuân H  n  

Thƣ ký phiên tòa:  
N uy n M nh Tâm. 

HTND chính thức: 

1. V  Ho n  Thu 

2. Phan Th  Tuy t Hằn  

HTND dự khuyết: 

1. Trần Th  N a; 

2.  ặn  Văn Ẩn; 

3. Vũ Huy Ho n  

4. N uy n Th  N uy n 

 

34 

 

635 

08/12/2021 

 

N :  ỗ Tâm Phúc 

  : D  n  Ho n  M nh 

 

 y hôn HNG  
 4     

10/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

Ôn   m Ch  

Thƣ ký phiên tòa: 

N uy n Th    m N ân 

HTND chính thức:  

 . N uy n Th  N uy n 

2.  ạ  H u Tâm 

 

35 
680 

20/6/2022 

N : N uy n Th   ệ 

  : Huỳnh Văn Th nh 
 y hôn HNG  

08     30 

11/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Th  N  c Châu 

Thƣ ký phiên tòa: 

Phạm Th    m N ân 

HTND chính thức:  

1. N uy n Th  N uy n 

2.    Th  Ho n     u. 

HTND dự khuyết:  

1. Phạm Văn Tuyền 

2. Trần H u N ôn 

3. Vũ Huy Ho n  
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4. Trần Th  N a 

36 
238 

18/11/2021 

N :    Thanh Tuấn 

  : Trần Th  Cẩm Tú, Trần 

Th  Thanh Thảo, Trần Th  

Thanh Thủy v  Trần Thanh 

Dũn  

Tranh chấp 

hợp đồn  

chuyển 

nh ợn  quyền 

sử dụn  đất 

Dân sự 
 4     

11/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  
 ạ  Ph ớc Tr  n  

Thƣ ký phiên tòa:  
N uy n Xuân Th nh 

HTND chính thức:   
 . Phan Th  Dòn  

2. N uy n N  c Thanh Tuyền 

HTND dự khuyết:  
 . Phan Th  Tuy t Hằn  

2. N uy n N  c Thủy 

3. N uy n Th  N uy n 

4. Trần Th  N a 

 

37 
226  

21/3/2022 

N :    N uy n Th  Nhun  

  : Ôn  N uy n N  c   nh 
 y hôn HNG  

 4     

11/8/2022 

 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Th  Dũn  

Thƣ ký phiên tòa: 

    hắc Tuấn 

HTND chính thức:  

 . Trần Th  N a  

2. V  Ho n  Thu  

HTND dự khuyết:  

 . N uy n Quan  Tuấn 

2.    Trun  

3. N uy n Th  N uy n  

4. Trần Th   ún  

5.    Th  Ho n     u 

6.    Văn D  n  

7. Phan Th  Dòn 

 

38 
606  

16/12/2020 

N :    H  Th  Em  ớn  

  :    N uy n Th    m 

Thu 

Tranh chấp 

vay t   sản 
Dân sự 

 

39 

 

276 

26/3/2021 

 

N : N uy n Th  N  c Th m 

  : N uy n V ệt San  
 y hôn HNG  

08     30 

12/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

Trần Th  Thanh Huyền 

Thƣ ký phiên tòa: 

N uy n Th    m N ân 

 



15 

 

40 

 

492 

14/5/2021 

 

N :   o Thanh Tâm 

  : N uy n Anh Tuấn 
 y hôn HNG  

HTND chính thức:  

 . Phan Th  Dòn 

2.  ạ  H u Tâm 

 

41 

 

297 

31/3/2022 

 

N : N uy n   m Phụn  

  :    T  n Toan 
 y hôn HNG  

 

42 
07 

06/01/2021 

N : Huỳnh Th  Hồn  S  n  

  : N ô G a Phú 

Tranh chấp 

hợp đồn  

chuyển 

nh ợn  quyền 

sử dụn  đất 

Dân sự 
08     30 

12/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa: 

Tr  n  Văn Dựa 

Thƣ ký phiên tòa: 

Quách M nh Tuyền 

HTND chính thức: 

 . N uy n Th  N uy n 

2. V  Ho n  Thu 

HTND dự khuyết:  

 . Trần Th  N a 

2. Phạm Văn Tuyền 

3. N uy n N  c Thủy 

4. Vũ Huy Ho n  

 

43 
117 

25/3/2022 

N :    Th nh  a  

  : N uy n Thanh Phúc 

Tranh chấp 

hợp đồn  

chuyển 

nh ợn  quyền 

sử dụn  đất 

Dân sự 
08     30 

12/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa: 

 ỗ Th  Duy   nh 

Thƣ ký phiên tòa:  

N uy n Th  H ền 

HTND chính thức:  

1. N uy n Th  N uy n 

2. Trần Th  N a 

 

44 
450 

20/6/2019 

N : Tr  n  Văn Dảo 

  : Phạm Th nh Ph  n  

Tranh chấp 

hợp đồn  

chuyển 

nh ợn  quyền 

sử dụn  đất 

Dân sự 
8     30 

12/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  
Vũ N  c Ch  n 

Thƣ ký phiên tòa:  
N uy n Th  Thu 

HTND chính thức:   
1. N uy n Th  N uy n 
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2. Trần Th  N a 

HTND dự khuyết:  
1. V  Ho n  Thu 

2. Phạm Văn Tuyền 

3.    Th  Ho n     u 

4. N uy n N  c Thủy 

5. Trần Th   ún  

6. Phan Th  Dòn 

7. Trần H u N ôn 

8.  ạ  H u Tâm. 

45 

208 

09/5/201

7 

N : N uy n Xuân Hạnh 

  : N uy n Quan  Tuyển 

Tranh chấp 

quyền sử 

dụn  đất 

Dân sự 
 3     30 

12/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  
Vũ N  c Ch  n 

Thƣ ký phiên tòa:  
N uy n Th  Thu 

HTND chính thức:   
 . N uy n Th  N uy n 

2. Trần Th  N a 

HTND dự khuyết:  
 . V  Ho n  Thu 

2. Phạm Văn Tuyền 

3.    Th  Ho n     u 

4. N uy n N  c Thủy 

5. Trần Th   ún  

6. Phan Th  Dòn 

7. Trần H u N ôn 

8.  ạ  H u Tâm 

 

46 
200 

10/6/2011 

N : Trần Th  Tám 

  : Trần Văn Mích 

Tranh chấp 

quyền sử 

dụn  đất 

Dân sự 
 4     

14/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  
 ạ  Ph ớc Tr  n  

Thƣ ký phiên tòa:  
N uy n Xuân Th nh 

HTND chính thức:   
 . Phan Th  Dòn  

2. N uy n N  c Thanh Tuyền 
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HTND dự khuyết:  
 . Phan Th  Tuy t Hằn  

2. N uy n N  c Thủy 

3. N uy n Th  N uy n 

4. Trần Th  N a 

47 
78 

03/3/2022 

N : N ân h n  Th  n  Tín 

  : Trần Trun  Tính 

Tranh chấp 

hợp đồn  tín 

dụn  

Dân sự 
08     00 

15/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n G a Nam 

Thƣ ký phiên tòa: 

N uy n N  c Th  

HTND chính thức:  

1.Phan Th  Dòn 

2. Trần H u N ôn 

HTND dự khuyết:  

1. Trần Th  N a 

2. V  Ho n  Thu 

3. N uy n Th  N uy n 

4. N uy n Th  Vạn 

5.    Th  Ho n     u  

6.  ạ  H u Tâm 

7. Tr  n  Th    m Ch n 

 

48 
202 

03/3/2022 

N : N uy n Th  Hằn  

  : Huỳnh Quốc  hánh 
 y hôn HNG  

08     00  

15/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

Nguy n G a Nam 

Thƣ ký phiên tòa: 

N uy n N  c Th  

HTND chính thức:  

1.    Th  Ho n     u 

2. Trần H u N ôn 

HTND dự khuyết:  

1. Trần Th  N a. 

2. V  Ho n  Thu. 

3. N uy n Th  N uy n. 

4. Phan Th  Dòn. 

5.  ạ  H u Tâm. 
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6. Tr  n  Th    m Ch n. 

49 
661 

13/6/2022 

N : Tạ Thanh Tuấn 

  : N uy n Th   ăn  Tâm 
 y hôn HNG  

08     00  

15/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n G a Nam 

Thƣ ký phiên tòa: 

N uy n N  c Th  

HTND chính thức:  

1.    Th  Ho n     u 

2. Trần H u N ôn 

HTND dự khuyết:  

1. Trần Th  N a 

2. V  Ho n  Thu 

3. N uy n Th  N uy n 

4. Phan Th  Dòn 

5.  ạ  H u Tâm 

 

50 
22 

31/3/2021 

N : N ân h n  Th  n  mạ  

cổ phần V ệt Nam Th nh 

V ợn  

  : Côn  ty TNHH Tr nh 

Văn H ển 

Tranh chấp 

hợp đồn  tín 

dụn  

KDTM 
 3     30 

15/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

Nguy n Th  N  c Châu 

Thƣ ký phiên tòa: 

Phạm Th    m N ân 

HTND chính thức:  

 . Trần Th  N a 

2. Trần H u N ôn 

HTND dự khuyết:  

1.  ặn  Văn Ẩn 

2. Vũ Huy Ho n  

3.    Th  Ho n     u 

4. N uy n Th  N uy n 

 

51 
179 

25/02/2022 

N : Phạm Tr nh Ma  Huỳnh 

  : N uy n Ho n  S n 
 y hôn HNG  

 3     30 

15/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Th  Th y 

Thƣ ký phiên tòa: 

Ho n  Th   ích D ệp 

HTND chính thức:  

1. Trần Th  Nga 

2. N uy n Th  N uy n 
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HTND dự khuyết:  

1.    Th  Ho n     u 

2. V  Ho n  Thu 

3. Trần H u N ôn 

4. Tr  n  Th    m Ch n 

52 
33 

14/6/2021 

N : N ân h n  Th nh 

V ợn  

  : Côn  ty XO 

Tranh chấp 

hợp đồn  tín 

dụn  

KDTM 

14     00  

15/8/2022 

 

Chủ tọa phiên tòa:  

Trần Tuấn  h  n  

Thƣ ký phiên tòa: 

N uy n N  c Th  

HTND chính thức:  

 . Trần Th  Nga 

2. N uy n Th  N uy n 

HTND dự khuyết:  

1.    Th  Ho n     u 

2. V  Ho n  Thu 

3. Trần H u N ôn 

4. Tr  n  Th    m Ch n 

 

53 
120 

24/02/2022 

N : Huỳnh Th  Phụn  

  :     Tấn T   
 y hôn HNG  

 

14     00  

15/8/2022 

 

Chủ tọa phiên tòa:  

Trần Tuấn  h  n  

Thƣ ký phiên tòa: 

N uy n N  c Th  

HTND chính thức:  

 . Trần Th  Nga 

2. N uy n Th  N uy n 

HTND dự khuyết:  

1.    Th  Ho n     u 

2. V  Ho n  Thu 

3. Trần H u N ôn 

4. Tr  n  Th    m Ch n 

 

54 
222 

30/05/2022 

N uy n đ n: Ôn  Trần 

N uy n  ình 

   đ n: Ôn  Huỳnh D  n  

Tấn 

Tranh chấp 

hợp đồn  vay 

t   sản 

Dân sự 
 4     

15/08/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Xuân Dũn  

Thƣ ký phiên tòa: 

Phạm Thanh  ình 
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HTND chính thức:  

1. Phan Th  Dòn 

2. Trần Th  N a 

HTND dự khuyết:  

1.    Văn D  n  

2. Phạm Th  Hồn      

3.    Th  Ho n     u 

4. Phan Ho n  Nam 

5. N uy n Th  N uy n 

6.  ạ  H u Tâm 

7.  V  Ho n  Thu 

8. N uy n N  c Thủy 

9. N uy n Quan  Tuấn 

55 
493 

11/5/2022 

N : N uy n Hồn  N ân 

  : N uy n M nh Ho n  
 y hôn HNG  

08     00  

16/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

Nguy n G a Nam 

Thƣ ký phiên tòa: 

N uy n N  c Th  

HTND chính thức:  

1.    Th  Ho n     u 

2. Trần H u N ôn 

HTND dự khuyết:  

1. Trần Th  N a 

2. V  Ho n  Thu 

3. N uy n Th  N uy n 

4. Phan Th  Dòn 

5.  ạ  H u Tâm 

6. Tr  n  Th    m Ch n 

 

56 
159 

25/02/2022 

N :    Th  Y n Nh  

  : Phan Phạm  hanh 
 y hôn HNG  

08     00  

16/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n G a Nam 

Thƣ ký phiên tòa: 

N uy n N  c Th  

HTND chính thức:  

1.    Th  Ho n     u 
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2. Trần H u N ôn 

HTND dự khuyết:  

1. Trần Th  N a 

2. V  Ho ng Thu 

3. N uy n Th  N uy n 

4. Phan Th  Dòn 

5.  ạ  H u Tâm 

6. Tr  n  Th    m Ch n 

57 
655 

05/12/2018 

N : Trần Th  Út T  

  : N uy n Th  Thảnh 

       N uy n Th  Tý Dun  

Tranh chấp 

hợp đồn  

chuyển 

nh ợn  quyền 

sử dụn  đất 

Dân sự 
08     30 

16/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Tr n  H n  

Thƣ ký phiên tòa: 

Châu N uy n Thanh Thảo 

HTND chính thức:  

1. V  Ho n  Thu 

2. Phan Th  Dòn 

HTND dự khuyết:  

1. Trần Th   ún  

2. N uy n Th  N uy n 

3. Trần Th  N a 

4. Phan Ho n  Nam 

 

58 
25 

28/4/2021 

N : N ân  h n  TMCP V ệt 

Nam Th nh V ợn  

  : Côn  ty TNHH Sản 

Xuất Th  n  Mạ  D ch Vụ Á 

Châu    Anh 

Hợp đồn  tín 

dụn  

KDTM 

 

08     30 

16/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa: 

Tr  n  Văn Dựa 

Thƣ ký phiên tòa: 

 Quách M nh Tuyền 

HTND chính thức: 

1. N uy n Th  N uy n 

2. V  Ho n  Thu 

HTND dự khuyết:  

1. Trần Th  N a 

2. Phạm Văn Tuyền 

3. N uy n N  c Thủy 

4. Vũ Huy Ho n  
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59 
14 

10/03/2021 

N : Côn  Ty    n Doanh 

Hóa Chất Ar ran ; 

  : Côn  ty TNHH Sản 

Xuất Th  n  Mạ  Son  V ệt 

Hợp đồn  

mua bán h n  

hóa 

KDTM 
08     30 

16/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa: 

Tr  n  Văn Dựa 

Thƣ ký phiên tòa: 

Quách M nh Tuyền 

HTND chính thức: 

1. N uy n Th  N uy n 

2. V  Ho n  Thu 

HTND dự khuyết:  

1. Trần Th  N a 

2. Phạm Văn Tuyền 

3. N uy n N  c Thủy 

4. Vũ Huy Ho n  

 

60 
226 

11/11/2022 

N : N ân h n  TMCP 

N oạ  th  n  V ệt Nam 

  : D ệp Văn  ập, Phạm 

Th  Huệ 

Tranh chấp 

hợp đồn  tín 

dụn  

Dân sự 
08     30 

16/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa: 

 ỗ Th  Duy   nh 

Thƣ ký phiên tòa:  

N uy n Th  H ền 

HTND chính thức:  

 . N uy n Th  N uy n 

2. Trần Th  N a  

 

61 
451 

20/6/2019 

N : Thá  Hồn  Ph ớc 

  :     Th  Anh Th  

Tranh chấp 

H  thu  mặt 

bằn  

Dân sự 
 3     30 

16/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa: 

Âu G a V ợn   

Thƣ ký phiên tòa: 

N uy n Trun  H  u 

HTND chính thức: 

 . Phan Ho n  Nam 

2. Phạm Th  Hồn      

HTND dự khuyết:  

1.    Th  Ho n     u 

2. Trần Th  Nga 

3. Trần H u N ôn 

4. N uy n Th  N uy n 
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62 
655 

05/12/2018 

N : Trần Th  Út T  

  : N uy n Th  Thảnh, 

N uy n Th  Tý Dun  

Tranh chấp 

hợp đồn  

chuyển 

nh ợn  quyền 

sử dụn  đất 

Dân sự 
08     30 

16/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Tr n  H n  

Thƣ ký phiên tòa: 

Châu N uy n Thanh Thảo 

HTND chính thức:  

1. Phan Th  Dòn 

2. V  Ho n  Thu 

 

63 

 

577 

03/12/2020 

 

N :  ý Th  H n  

  : Huỳnh Th  Thúy Hồn , 

Huỳnh Th  Thanh M n  

 

Tranh chấp 

hợp đồn  đặt 

c c mua bán 

nh  v  hợp 

đồn  vay t   

sản 

 

Dân sự 

08     30 

17/8/2022 

 

 

Chủ tọa phiên tòa:  

Trần Th  Thanh Huyền 

Thƣ ký phiên tòa: 

N uy n Th    m N ân 

HTND chính thức:  

 . Trần Th  N a 

2. Phan Ho n  Nam 

 

64 
255 

01/6/2015 

N :  ỗ Th nh Dũn  

  : N uy n Trun  Th nh 

Tranh chấp 

quyền sử 

dụn  đất 

Dân sự 
08     30 

17/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa: 

Tr  n  Văn Dựa 

Thƣ ký phiên tòa: 

Quách M nh Tuyền 

HTND chính thức: 

N uy n Th  N uy n 

V  Ho n  Thu 

HTND dự khuyết:  

Trần Th  N a 

Phạm Văn Tuyền 

N uy n N  c Thủy 

Vũ Huy Ho n  
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65 
219 

21/3/2022 

N : Vũ N  c Huyền 

  : N uy n Thanh Tâm 
 y hôn HNG  

09     

17/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  
    Xuân H  n  

Thƣ ký phiên tòa:  
N uy n M nh Tâm. 

HTND chính thức:  

 .    Th  Ho n     u 

2. Phan Ho n  Nam 

HTND dự khuyết:  

1. N uy n Th  N uy n 

2. V  Ho n  Thu 

3. Trần Th  N a  

4. Phạm Văn Tuyền 

 

66 
124 

15/6/2016 

N :    Văn San  

  :    Văn  ợ  

Tranh chấp 

quyền sở h u 

nh  v  ch a t   

sản chun  

quyền sử 

dụn  đất 

Dân sự 

 

 

 

 

 

 

 

08     30 

18/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Th  N  c Châu 

Thƣ ký phiên tòa: 

Phạm Th    m N ân 

HTND chính thức:  

 . Trần Th  N a 

2.  ạ  H u Tâm  

HTND dự khuyết:  

 .  ặn  Văn Ẩn 

2. Trần Thúy Trân 

3.    Th  Ho n     u 

4. N uy n Th  N uy n 

 

67 

148 

25/02/2022 

 

N : N uy n Th  Ma  Thủy 

  : N uy n Trí N hĩa 

 

 hôn  côn  

nhận quan hệ 

vợ chồn  v  

đò  lạ  t   sản 

 

HNG  
08     30 

18/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

Trần Th  Thanh Huyền 

Thƣ ký phiên tòa: 

N uy n Th    m N ân 

HTND chính thức:  

 .  ặn  Văn Ẩn 

2. Phan Th  Dòn 

 



25 

 

68 
36 

11/11/2021 

N :  an quản lý dự án đầu t  

xây dựn  khu vực huyện  ình 

Chánh  

  : Côn  ty TNHH sản xuất 

th  n  mạ  Tấn Tr  n  

Hợp đồn  thi 

côn  

 

KDTM 

08     30 

18/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa: 

Tr  n  Văn Dựa 

Thƣ ký phiên tòa: 

Quách M nh Tuyền 

HTND chính thức: 

1. N uy n Th  N uy n 

2. V  Ho n  Thu 

HTND dự khuyết:  

1. Trần Th  N a 

2. Phạm Văn Tuyền 

3. N uy n N  c Thủy 

4. Vũ Huy Ho n  

 

69 
77 

 10/02/2022 

N :  ý Tr n  N hĩa 

  : N uy n    M nh T  n 
 y hôn HNG  

 

 

 

 

 

 

 3     30 

18/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Th  N  c Châu  

Thƣ ký phiên tòa: 

Phạm Th    m N ân 

HTND chính thức:  

1. Vũ Huy Ho n . 

2.    Th  Ho n     u. 

HTND dự khuyết: 

1. Phạm Văn Tuyền 

2. Trần H u N ôn 

3. N uy n Th  N  c Hạnh 

4. Trần Th  N a. 

 

70 
850 

28/12/2018 

N : Trần Th  D  m Tran  

  : N uy n Văn  hả , Côn  

ty cổ phần t  vấn quản lý v  

đ o tạo n hề  ách  hoa 

Tranh chấp 

hợp đồn  dân 

sự 

Dân sự 

 

 

 

 

 

 3     30 

18/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Th  N  c Châu  

Thƣ ký phiên tòa: 

Phạm Th    m N ân 

HTND chính thức:  

1. Trần Th  N a. 

2. Trần H u N ôn. 

HTND dự khuyết: 

1.  ặn  Văn Ẩn 
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2. Vũ Huy Ho n  

3.    Th  Ho n     u 

4. N uy n Th  N uy n. 

71 
267 

21/5/2018 

N :    Th  T  n 

B :  âm Tr n  Hồn  

Hợp đồn  đặt 

c c chuyển 

nh ợn  quyền 

sử dụn  đất 

Dân sự 
 3     30 

18/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa: 

Tr  n  Văn Dựa 

Thƣ ký phiên tòa: 

Quách M nh Tuyền 

HTND chính thức: 

1. N uy n Th  N uy n 

2. V  Ho n  Thu 

HTND dự khuyết:  

1. Trần Th  N a 

2. Phạm Văn Tuyền 

3. N uy n N  c Thủy 

4. Vũ Huy Ho n  

 

72 
37 

01/06/2022 

N : N ân h n  TMCP V ệt 

Nam Th nh V ợn   

  : Côn  ty TNHH Sản xuất 

th  n  mạ  v  xuất khẩu bao 

bì Ma  Hoa Sen 

Tranh chấp 

hợp đồn  tín 

dụn  

KDTM 

 

 

 

 

 

 

 

 4     

18/08/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Xuân Dũn  

Thƣ ký phiên tòa: 

Phạm Thanh  ình 

HTND chính thức:  

1. Phan Th  Dòn 

2. Trần Th  N a 

HTND dự khuyết:  

1.    Văn D  n  

2. Phạm Th  Hồn      

3.    Th  Ho n     u 

4. Phan Ho n  Nam 

5. N uy n Th  N uy n 

6.  ạ  H u Tâm 

7.  V  Ho n  Thu 

8. N uy n N  c Thủy 

9. N uy n Quan  Tuấn 
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73 
497 

11/5/2022 

N : D  n  Ho n    m 

  : D  n  Văn Tín 
 y hôn HNG  

8     00  

19/8/2022 

 

Chủ tọa phiên tòa:  

Trần Tuấn  h  n  

Thƣ ký phiên tòa: 

N uy n N  c Th  

HTND chính thức:  

 . Trần Th  Nga 

2. N uy n Th  N uy n 

HTND dự khuyết:  

1.    Th  Ho n     u. 

2. V  Ho n  Thu. 

3. Trần H u N ôn. 

4. Tr  n  Th    m Ch n 

 

74 
239 

21/03/2022 

N :    Th  Thu S  n  

  : N uy n Văn G ản  
 y hôn HNG  

8     00  

19/8/2022 

 

Chủ tọa phiên tòa:  

Trần Tuấn  h  n  

Thƣ ký phiên tòa: 

N uy n N  c Th  

HTND chính thức:  

 . Trần Th  Nga 

2. N uy n Th  N uy n 

HTND dự khuyết:  

1.    Th  Ho n     u 

2. V  Ho n  Thu 

3. Trần H u N ôn 

4. Tr  n  Th    m Ch n 

 

75 
769 

15/7/2022 

N :   o Th   é Thảo 

  : D  n  N  c M nh 
 y hôn 

 

HNG  

08     30 

19/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Th  N  c Châu 

Thƣ ký phiên tòa: 

Phạm Th    m N ân 

HTND chính thức:  

1. N uy n Th  N uy n 

2.    Th  Ho n     u 

HTND dự khuyết:  

 . Phạm Văn Tuyền 
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2. Trần H u N ôn 

3. Vũ Huy Ho n  

4. Trần Th  N a 

76 
206 

26/10/2021 

N : Trần Th  Son 

  : N uy n  hắc Huy 

Tranh chấp 

hợp đồn  vay 

t   sản 

Dân sự 

 

8     30 

19/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  
Hồ Th  Thanh  oan 

Thƣ ký phiên tòa:  
N uy n Th  Thu 

HTND chính thức:   
 . N uy n Th  N uy n 

2. Trần Th  N a 

HTND dự khuyết:  
 . V  Ho ng Thu 

2. Phạm Văn Tuyền 

3.    Th  Ho n     u 

4. N uy n N  c Thủy 

5. Trần Th   ún  

6. Phan Th  Dòn 

 

77 
10 

26/10/2021 

N : Cao Văn H c 

  : Côn  ty cổ phần sản 

xuất th  n  mạ  d ch vụ 

N  c T n  

 ỷ luật lao 

đ n  
Lao đ n  

 3     30 

19/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

 ỗ Th  Duy   nh 

Thƣ ký phiên tòa:  

N uy n Th  H ền 

HTND chính thức:  

1. Trần Th  N a 

2.    Văn D  n  

HTND dự khuyết:  

1. N uy n Th  N uy n 

2. N uy n Th  N  c Hạnh 

3. Phạm Th  Hồn      

4. V  Ho n  Thu 

 

78 
402 

26/7/2022 

N : N ô Th  Tuy t Ma  

  : Huỳnh Quang Hoa 
 y hôn HNG  

 3     30 

19/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  
Hồ Th  Thanh  oan 

Thƣ ký phiên tòa:  
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79 
402 

26/7/2022 

N : Trần Th  N  c  oan 

  : Hồ Văn Th m 
 y hôn HNG  

N uy n Th  Thu 

HTND chính thức:   
1. N uy n Th  N uy n 

2. Trần Th  N a 

HTND dự khuyết:  
1. V  Ho n  Thu 

2. Phạm Văn Tuyền 

3.    Th  Ho n     u 

4. N uy n N  c Thủy 

5. Trần Th   ún  

6. Phan Th  Dòn 

 

80 
160 

14/5/2021 

N : N ân h n  S   Gòn 

Th  n  Tín 

  : N uy n Tất   nh 

Tranh chấp 

hợp đồn  tín 

dụn  

Dân sự 

 

8     30 

22/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  
Hồ Th  Thanh  oan 

Thƣ ký phiên tòa:  
N uy n Th  Thu 

HTND chính thức:   
 . N uy n Th  N uy n 

2. Trần Th  N a 

HTND dự khuyết:  
1. V  Ho n  Thu 

2. Phạm Văn Tuyền 

3.    Th  Ho n     u 

4. N uy n N  c Thủy 

5. Trần Th   ún  

6. Phan Th  Dòn 

 

81 
451 

28/4/2022 

N :Phan Th   ích Ph ợn  

  :    M nh Tuấn 
 y hôn HNG  

09     30  

22/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

   Văn C  

Thƣ ký phiên tòa: 

N uy n Th  H ền 

HTND chính thức:  

1. Trần Th  N a 

2. Phạm Văn Tuyền 

HTND dự khuyết:  
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1. Phan Th  Dòn 

2. V  Ho n  Thu 

3. Trần H u N ôn 

4. N uy n Th  N uy n 

5. Trần Th   ún  

6.    Th  Hồn  Vân 

82 
287 

02/7/2022 

N : Côn  ty TNHH Quỳnh 

G ao Nh  

  : Côn  ty CPTV -

 TXDTM Nhựt Th nh 

Tranh chấp 

đò  lạ  t   sản 
KDTM 

 4     

22/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Tấn V ệt 

Thƣ ký phiên tòa: 

N ô Th  Th y D  n  

HTND chính thức:  

 . Trần Th   ún  

2. Vũ Huy Ho n  

HTND dự khuyết:  

1. N uy n Th  N a 

2. Phan Th  Dòn 

2. V  Ho n  Thu 

4.  ạ  H u Tâm 

 

83 
723 

28/06/2022 

N : N uy n Ho n  Tuy n  

  : Phạm Th  Thanh Huyền 
 y hôn HNG  

 4     

22/08/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Xuân Dũn  

Thƣ ký phiên tòa: 

Phạm Thanh  ình 

HTND chính thức:  

1. Phan Th  Dòn 

2. Trần Th  N a 

HTND dự khuyết:  

1.    Văn D  n  

2. Phạm Th  Hồn      

3.    Th  Ho n     u 

4. Phan Ho n  Nam 

5. N uy n Th  N uy n 

6.  ạ  H u Tâm 

7.  V  Ho n  Thu 
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8. N uy n N  c Thủy 

9. N uy n Quan  Tuấn 

84 
339 

18/6/2018 

N : N uy n Văn  a 

  :     Thá  Ho n  

Tranh chấp 

hợp đồn  

chuyển 

nh ợn  quyền 

sử dụn  đất 

Dân sự 

 

08     30 

23/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa: 

Tr  n  Văn Dựa 

Thƣ ký phiên tòa: 

Quách M nh Tuyền 

HTND chính thức: 

1. N uy n Th  N uy n 

2. V  Ho n  Thu 

HTND dự khuyết:  

1. Trần Th  N a 

2. Phạm Văn Tuyền 

3. N uy n N  c Thủy 

4. Vũ Huy Ho n  

 

85 
12 

18/01/2022 

N : N uy n Th  Rao 

  : N uy n  ỉnh Th nh. 

 

Tranh chấp 

hợp đồn  vay 

t   sản 

Dân sự 
09     

23/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  
Phạm Th  Tuy t 

Thƣ ký phiên tòa:  
N uy n M nh Tâm 

HTND chính thức: 

 .    Th  Ho n     u 

2. Phan Ho n  Nam 

HTND dự khuyết:  

1. N uy n Th  N uy n 

2. V  Ho n  Thu 

3. Trần Th  N a 

4. Phạm Văn Tuyền 

 

86 
254 

08/12/2021 

N : N uy n Thanh Phúc 

  :    D  n  Thúy Hằn  

Tranh chấp 

hợp đồn  vay 

t   sản 

Dân sự 
09     

23/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  
Phạm Th  Tuy t 

Thƣ ký phiên tòa:  
N uy n M nh Tâm 

HTND chính thức: 

 .    Th  Ho n     u 

2. Phan Ho n  Nam 
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HTND dự khuyết:  

 . N uy n Th  N uy n 

2. V  Ho n  Thu 

3. Trần Th  N a 

4. Phạm Văn Tuyền 

87 

07 

12/01/2022 

 

N : N uy n Th  Thắm 

  :  ặn  M nh  hánh 

 

 y hôn HNG  
09     

23/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  
Phạm Th  Tuy t 

Thƣ ký phiên tòa:  
N uy n M nh Tâm 

HTND chính thức: 

 .    Th  Ho n     u 

2. Phan Ho n  Nam 

HTND dự khuyết:  

 . N uy n Th  N uy n 

2. V  Ho n  Thu 

3. Trần Th  N a 

4. Phạm Văn Tuyền 

 

88 
275 

25/3/2022 

N : Huỳnh Th  Y n 

  :    Ho n  Phúc 
 y hôn HNG  

 4     

23/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  
Trần Văn Phúc 

Thƣ ký phiên tòa:  
N uy n Xuân Th nh 

HTND chính thức:   
1. Phan Th  Dòn  

2. N uy n N  c Thanh Tuyền 

HTND dự khuyết:  

1. Phan Th  Tuy t Hằn  

2. N uy n N  c Thủy 

3. N uy n Th  N uy n 

4. Trần Th  N a 

 

89 
584 

26/9/2018 

N : Trần Th  Thức 

  : Trần Th  N oan 

Tranh chấp 

quyền sử 

dụn  đất 

Dân sự 
 4     

23/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  
 ạ  Ph ớc Tr  n  

Thƣ ký phiên tòa:  
N uy n Xuân Th nh 
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HTND chính thức:   
 . Phan Th  Dòn  

2. N uy n N  c Thanh Tuyền 

HTND dự khuyết:  
 . Phan Th  Tuy t Hằn  

2. N uy n N  c Thủy 

3. N uy n Th  N uy n 

4. Trần Th  N a 

90 
598 

30/05/2022 

N :  ò Thanh Thủy  

  : Phan Văn Chánh 
 y hôn HNG  

 4     

23/08/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Xuân Dũn  

Thƣ ký phiên tòa: 

Phạm Thanh  ình 

HTND chính thức:  

1. Phan Th  Dòn 

2. Trần Th  N a 

HTND dự khuyết:  

1.    Văn D  n  

2. Phạm Th  Hồn    i 

3.    Th  Ho n     u 

4. Phan Ho n  Nam 

5. N uy n Th  N uy n 

6.  ạ  H u Tâm 

7.  V  Ho n  Thu 

8. N uy n N  c Thủy 

9. N uy n Quan  Tuấn 

 

91 
199 

13/10/2021 

N : Ôn  V  Văn M    

  :    N uy n Th  M    

 

Tranh chấp 

quyền sử 

dụn  đất 

 

Dân sự 

 4     00 

23/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Th  Dũn  

Thƣ ký phiên tòa: 

    hắc Tuấn 

HTND chính thức:  

1. Trần Th  N a 

2. V  Ho n  Thu 

HTND dự khuyết: 

 

92 
199 

13/10/2021 

N : Ôn  V  Văn M    

  :    N uy n Th  M    

 

Tranh chấp 

quyền sử 

dụn  đất 

 

Dân sự 
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1. N uy n Quan  Tuấn 

2. V  Văn Tuấn 

3.    Trun  

4. N uy n Th  N uy n 

5. Trần Th   ún  

6.    Th  Ho n     u 

7.    Văn D  n  

8.  ạ  H u Tâm  

9. Phan Th  Dòn 

93 

 

115 

07/02/2018 

 

N : N uy n Th    m 

Ph ợn  

  : Huỳnh Văn  uôn  

 

Tranh chấp 

quyền sử 

dụn  đất v  

hợp đồn  

chuyển 

nh ợn  quyền 

sử dụn  đất 

 

Dân sự 

08     30 

24/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

Trần Th  Thanh Huyền 

Thƣ ký phiên tòa: 

N uy n Th    m N ân 

HTND chính thức:  

 . Trần Th   ún  

2.  ặn  Văn Ẩn 

 

94 
10 

24/3/2022 

N : Côn  ty cho thu  t   

chính TNHH MTV Quốc t  

Chailease 

  : Côn  ty TNHH Sản xuất 

Th  n  mạ  D ch vụ Á Châu 

   Anh 

Hợp đồn  cho 

thu  t   chính 
KDTM 

 4     

24/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  
 ạ  Ph ớc Tr  n  

Thƣ ký phiên tòa:  
N uy n Xuân Th nh 

HTND chính thức:   
 . Phan Th  Dòn  

2. N uy n N  c Thanh Tuyền 

HTND dự khuyết:  
 . Phan Th  Tuy t Hằn  

2. N uy n N  c Thủy 

3. N uy n Th  N uy n 

4. Trần Th  N a 

 

95 

 

323 

09/7/2020 

 

N :    n N  c Dân 

  : N uy n Trun  H  u,  

Huỳnh Th  D  

 

Tranh chấp 

hợp đồn  đặt 

c c chuyển 

nh ợn  quyền 

sử dụn  đất 

Dân sự 
08     30 

25/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

Trần Th  Thanh Huyền 

Thƣ ký phiên tòa: 

N uy n Th    m N ân 

HTND chính thức:  
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v  tranh chấp 

đò  lạ  t   sản 

 . Phan Th  Dòn 

2. Trần Th  N a 

96 
333 

15/7/2020 

N : Trần M n  Huyền 

  : Trần   m Thanh 

Tranh chấp 

hợp đồn  vay 

t   sản 

Dân sự 

 

08     30  

25/8/2022 

 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Th  Th y 

Thƣ ký phiên tòa: 

Ho n  Th   ích D ệp 

HTND chính thức:  

1. Trần Th  Nga 

2. N uy n Th  N uy n 

HTND dự khuyết:  

1.    Th  Ho n     u 

2. V  Ho n  Thu 

3. Trần H u N ôn 

4. Tr  n  Th    m Ch n 

 

97 
17 

07/7/2020 

N     khở  k ện: HTX 28 

N     b  k ện: Ch  cục thu  

 h  u k ện 

quy t đ nh 

h nh chính 

H nh 

chính 

08     

25/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  
 ạ  Ph ớc Tr  n  

Thƣ ký phiên tòa:  
N uy n Xuân Th nh 

HTND chính thức:   
 . Phan Th  Dòn  

2. N uy n N  c Thanh Tuyền 

HTND dự khuyết:  
 . Phan Th  Tuy t Hằn  

2. N uy n N  c Thủy 

3. N uy n Th  N uy n 

4. Trần Th  N a 

 

98 
134 

31/03/2022 

N : N ân h n  TMCP V ệt 

Nam Th nh V ợng 

  : V  Th nh V nh 

 

Tranh chấp 

hợp đồn  vay 

t   sản 

Dân sự 
08     30 

25/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

   Văn C  

Thƣ ký phiên tòa: 

N uy n Th  H ền 

HTND chính thức:  

1. V  Ho n  Thu 

2. Phạm Văn Tuyền 
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HTND dự khuyết:  

1. Trần Th  Nga 

2. Phan Th  Dòn 

3. Trần H u N ôn 

4. N uy n Th  N uy n. 

99 
157 

15/4/2022 

N : Trần Trí Sâm 

  :  h u N  c An 

Tranh chấp 

hợp đồn  vay 

t   sản 

Dân sự 

08     30 

25/8/2022 

 

Chủ tọa phiên tòa: 

Tr  n  Văn Dựa 

Thƣ ký phiên tòa: 

 Quách M nh Tuyền 

HTND chính thức: 

1. N uy n Th  N uy n 

2. V  Ho n  Thu 

HTND dự khuyết:  

1. Trần Th  N a 

2. Phạm Văn Tuyền 

3. N uy n N  c Thủy 

4. Vũ Huy Ho n  

 

100 
476 

11/5/2022 

N : D  n  Th  Hồn  Thắm 

  :    H u N hĩa 
 y hôn 

HNG  

 

 

101 
675 

15/06/2022 

N :    Thanh T n   

  :    Trần Th  H ền 
 y hôn HNG  

 4     

25/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Xuân Dũn  

Thƣ ký phiên tòa: 

Phạm Thanh  ình 

HTND chính thức:  

1. Phan Th  Dòn 

2. Trần Th  N a 

HTND dự khuyết:  

1.    Văn D  n  

2. Phạm Th  Hồn      

3.    Th  Ho n     u 

4. Phan Ho n  Nam 

5. N uy n Th  N uy n 

6.  ạ  H u Tâm 

7.  V  Ho n  Thu 

8. N uy n N  c Thủy 

 

102 
735 

05/07/2022 

N : N uy n Th   ích Thuận  

  : Ho n  Xuân Th  
 y hôn HNG  

 

103 
16 

25/03/2022 

N : N ân h n  TMCP Phát 

tr ển TP.Hồ Chí M nh (HD 

Bank) 

  : Côn  ty TNHH Sản xuất 

Th  n  mạ  N uy n Út 

Tranh chấp 

hợp đồn  tín 

dụn  

KDTM 

 

104 
404 

22/04/2022 

N : Tr  n  M nh N  c  

  :  ay Th    nh 
 y hôn HNG  
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9. N uy n Quan  Tuấn 

10. Phạm Văn Tuyền 

105 
453 

12/10/2016 

N : Trần  ăn  N hĩa 

  :    Ho n  Hả  

Tranh chấp 

quyền sử 

dụn  đất 

Dân sự 
8     30 

26/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  
Vũ N  c Ch  n 

Thƣ ký phiên tòa:  
N uy n Th  Thu 

HTND chính thức:   
1. N uy n Th  N uy n 

2. Trần Th  N a 

HTND dự khuyết:  
1. V  Ho n  Thu 

2. Phạm Văn Tuyền 

3.    Th  Ho n     u 

4. N uy n N  c Thủy 

5. Trần Th   ún  

6. Phan Th  Dòn 

7. Trần H u N ôn 

8.  ạ  H u Tâm. 

 

106 
283 

28/3/2022 

N :    Trần Th    m Hoa 

  : Ôn  Phạm N  c Vũ 
 y hôn HNG  

08     30 

26/8/2022 

 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Th  Dũn  

Thƣ ký phiên tòa: 

    hắc Tuấn 

HTND chính thức:  

1.  ạ  H u Tâm  

2. V  Ho n  Thu  

HTND dự khuyết:  

1.    Trun  

2. N uy n Th  N uy n 

3. Trần Th   ún   

4.    Th  Ho n     u  

5.    Văn D  n  

 

107 
654 

08/6/2022 

N :  ục Th  Thanh  oan 

  : Trần Côn  Tuy n 
 y hôn HNG  
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108 
206 

14/8/2022 

N : Thân Trần Thanh H n  

  : Phạm Văn Non;   nh 

Th     

Tranh chấp 

hợp đồn  mua 

bán nh  

Dân sự 
 4     

29/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

Nguy n Tấn V ệt 

Thƣ ký phiên tòa: 

N ô Th  Th y D  n  

HTND chính thức:  

 . Phạm Văn Tuyền 

2. Ôn  Vũ Huy Ho n  

HTND dự khuyết:  

1.    N uy n Th  N a 

2.    Phan Th  Dòn 

2. Ôn  V  Ho n  Thu 

4. Ôn   ạ  H u Tâm 

 

109 
52 

25/02/2022 

N : N ân h n  TMCP Quốc 

t  V ệt Nam (VIB) 

  : Phạm Văn M n , Phạm 

N  c Tuy t N a 

Tranh chấp 

hợp đồn  tín 

dụn  

Dân sự 
 4     

29/8/2022 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Xuân Dũn  

Thƣ ký phiên tòa: 

Phạm Thanh  ình 

HTND chính thức:  

1. Phan Th  Dòn 

2. Trần Th  N a 

HTND dự khuyết:  

1.    Văn D  n  

2. Phạm Th  Hồn      

3.    Th  Ho n     u 

4. Phan Ho n  Nam 

5. N uy n Th  N uy n 

6.  ạ  H u Tâm 

7.  V  Ho n  Thu 

8. N uy n N  c Thủy 

9. N uy n Quan  Tuấn 

 

110 
335 

31/3/2022 

N : Trần Th  D  m Tr nh 

  : N uy n Thanh Tú 
 y hôn HNG  

 4     

30/8/2022 

 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Tấn V ệt 

Thƣ ký phiên tòa: 
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111 
196 

16/5/2022 

N : Quỹ tín dụn  nhân dân 

 ình Chánh 

  : N uy n Th nh N hĩa, 

N uy n N  c Ho   

Tranh chấp 

hợp đồn  tín 

dụn  

Dân sự 

N ô Th  Th y D  n  

HTND chính thức:  

 . Trần Th  N a 

2. Trần H u N ôn 

HTND dự khuyết:  

1. N uy n Th  N uy n 

2. Phan Th  Dòn 

2. V  Ho n  Thu 

4.  ạ  H u Tâm 

 

112 
436 

28/4/2022 

N : Huỳnh Th  Thoa 

  : N uy n Th nh Trun  
 y hôn HNG  

 

113 
10 

03/03/2022 

N : N ân h n  TMCP V ệt 

Nam Th nh V ợn  

  : Côn  ty TNHH G  y da 

N uy n Huy 

Tranh chấp 

hợp đồn  tín 

dụn  

KDTM 

 4     

30/8/2022 

 

Chủ tọa phiên tòa:  

N uy n Xuân Dũn  

Thƣ ký phiên tòa: 

Phạm Thanh  ình 

HTND chính thức:  

1. Phan Th  Dòn 

2. Trần Th  N a 

HTND dự khuyết:  

1.    Văn D  n  

2. Phạm Th  Hồn      

3.    Th  Ho n     u 

4. Phan Ho n  Nam 

5. N uy n Th  N uy n 

6.  ạ  H u Tâm 

7.  V  Ho n  Thu 

8. N uy n N  c Thủy 

9. N uy n Quan  Tuấn 

 

Nơi nhận: 
- Tòa Hình sự; 

- VKSND huyện  ình Chánh; 

-   u: VP. 

TL.CHÁNH ÁN 

KT. CHÁNH TÒA DÂN SỰ 

PHÓ CHÁNH TÒA DÂN SỰ 

(Đã ký) 

 

Trƣơng Văn Hải 

  


